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[bookmark: _Toc166924663][bookmark: _Toc167305582]	▶BÀI ❺.  TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ		
Ⓐ. Tóm tắt kiến thức   		
 ❶.  Định nghĩa góc giữa hai vecto:
· 






Cho hai vectơ   và  khác vectơ . Từ một điểm A tuỳ ý, vẽ các vec tơ  và  Khi đó số đo của góc BAC được gọi là số đo của góc giữa hai vectơ  , kí hiệu là 
[image: ]

· Chú ý
· 



Quy ước rằng góc giữa hai vectơ  và có thể nhận một giá trị tuỳ ý từ  đến  
· 




Nếu thì ta nói rằng   và  vuông góc với nhau, kí hiệu là  hoặc  
· 
Đặc biệt vectơ được coi là vuông góc với mọi vectơ.




❷.  Tích vô hướng của hai vectơ khác vectơ-không  và  là một số, kí hiệu là  được xác định bởi công thức sau: 
· Chú ý 
· 

 hoặc  
· 


Tích còn được viết là  và được gọi là bình phương vô hướng của  
· 
Ta có 
· 

Tích vô hướng của hai vectơ và  được tính theo công thức:


❸.  Biểu thức toạ độ và tính chất của tích vô hướng
· 

Tích vô hướng của hai vectơ và  được tính theo công thức:

                          
· Nhận xét
· 


Hai vectơ  và vuông góc với nhau khi và chỉ khi 
· 

Bình phương vô hướng của vectơ là  
· 


Nếu  và  thì 





 
 
 
 
 
 


·  Tính chất
· 
[bookmark: _Hlk96011031]Với ba vectơ bất kì và mọi số thực k  ta có:
· 
                   ( tính chất giao hoán);
· 
 ( Tính chất phân phối đối với phép cộng);
· 

 
 
 
 
 
 


[bookmark: _Toc167305584][bookmark: _Toc167529865]Ⓑ. Phân dạng toán cơ bản   

[bookmark: _Toc135895943][bookmark: _Toc137216199][bookmark: _Toc149890953][bookmark: _Toc154385481][bookmark: _Toc161658503][bookmark: _Toc165539266][bookmark: _Toc167305585][bookmark: _Toc167529866]⬩Dạng ❶: Góc giữa hai véctơ.
☞Các ví dụ minh họa
Câu 1: Cho hình vuông ABCD có tâm I là giao điểm của hai đường chéo. Tìm các góc:
a) (, );    b) (, );   c) (, );   d) (, )
[image: ]
Lời giải










a) Ta có:  = ,  = , suy ra (, ) = (, ) =  = 45.








b) Ta có:  = , suy ra (, ) = (, ) =  = 90





c) Do hai vectơ ,  cùng hướng nên ta có (, ) = 0





d) Do hai vectơ ,  ngược hướng nên ta có (, ) = 180


Câu 2: Cho tam giác đều . Tính 
Lời giải
[image: ]


	Ta có .



Câu 3: Cho tam giác đều  có đường cao  Tính 
Lời giải
[image: ]

	Vẽ .

	Khi đó  (hình vẽ)

	.
Câu 4: Cho hình vuông  có tâm I, (Hình 1 ).
[image: ]
a) Tính .
b) Tìm hai vectơ cùng có điểm đầu là  và điểm cuối lần lượt là I và 
c) Tìm hai vectơ có điểm đầu là  và lần lượt bằng vectơ  và 
Lời giải













a) /là tâm của , suy ra 
b) Vectơ có điểm đầu là  và điểm cuối là I là 
Vectơ có điểm đầu là  và điểm cuối là  là 
c) Vectơ có điểm đầu là  và bằng vectơ  là 
Vectơ có điểm đầu là  và bằng vectơ  là 


Câu 5: Cho tam giác  đều. Giá trị  là
Lời giải
[image: ]

Vẽ hình bình hành .

	Ta có .

	Vậy .




Câu 6: Tam giác  vuông ở  và có  Tính 

Lời giải
[image: ]

Xác định được 

	Ta có 

	

Vậy 

[bookmark: _Toc167529867]⬩Dạng ❷: Tính tích vô hướng của hai vectơ.
☞Các ví dụ minh họa





Câu 7: Cho tam giác  vuông cân tại  và .
a) Tính độ dài cạnh huyền .
b) Tính 
Lời giải
[image: ]



a) 

b) .





Câu 8: Cho hình vuông  tâm  có độ dài cạnh bằng . Tính:



a) 				b) 		c) 
[image: ]
Lời giải


a) Ta có: .

Vậy 

b) .

Ta có:  



c) Vì  nên .
  Vậy .




Câu 9: Cho đoạn thẳng  và  là trung điểm của . Chứng minh rằng với mỗi điểm  ta có:


a) ;			b) ;	
Lời giải



a) Vì  là trung điểm  nên 

Vậy .



b) Vì  là trung điểm  nên .

Vậy 

.



Câu 10: Cho tam giác  vuông tại . Tính: .
Lời giải

	.




Câu 11: Cho hai vecto  có  và góc giữa hai vecto đó bằng . Khi đó  bằng
Lời giải

	.



Câu 12: Cho hình chữ nhật  có . Tính .
Lời giải
[image: ]

	Ta có: 
Ⓒ. Dạng toán rèn luyện

[bookmark: _Toc167529869]⬩Dạng ❶: Câu trắc nghiệm nhiêu phương án lựa chọn




Câu 1: Cho tam giác  vuông cân tại , . Khẳng định nào sau đây sai?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]

	Dựng 

Ta có: .



[bookmark: c2]Câu 2: Cho  đều cạnh . Giá trị của tích vô hướng  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B





Ta có: .



[bookmark: c3]Câu 3: Cho tam giác đều  có cạnh bằng . Tính .


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B




.



[bookmark: c4]Câu 4: Cho tam giác đều cạnh bằng . Giá trị bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]


	.



[bookmark: c5]Câu 5: Cho tam giác  đều có độ dài các cạnh bằng . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Ta có: .



[bookmark: c6][bookmark: _Hlk37418012]Câu 6: Cho hình vuông  có độ dài cạnh bằng . Tính .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Vì  là hình vuông nên  do đó .






[bookmark: c7]Câu 7: Cho tam giác  vuông tại  có  Gọi  là trung điểm của  Tính giá trị của biểu thức 




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



 vuông tại  có 

Suy ra 









[bookmark: c8]Câu 8: Cho tam giác  đều cạnh . Tích vô hướng  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C
[image: ]

	

Vậy .



[bookmark: c9]Câu 9: Cho hình vuông  cạnh . Tích vô hướng  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk111296273]Lời giải
Chọn A
[image: ]



.




[bookmark: c10]Câu 10: Cho tam giác  có  và . Khi đó  bằng




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có: .


[bookmark: c11]Câu 11: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi  và ?


	A. .		B. .


	C. .		D. .
Lời giải
Chọn A


Theo định nghĩa tích vô hướng hai vectơ, ta có .



[bookmark: c12]Câu 12: Cho hình vuông  có cạnh bằng . Khi đó  bằng




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A




Ta có: .




[bookmark: c13]Câu 13: Cho tam giác  vuông ở  và góc . Tính giá trị của .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D






[bookmark: c14]Câu 14: Cho tam giác  vuông tại  và góc . Xác định góc giữa hai vectơ .




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]

	Ta có .


[bookmark: c15]Câu 15: Cho tam giác đều . Tính góc .




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]


Dựng véc tơ  khi đó ta có .

Vì .

Do đó .





[bookmark: c16][bookmark: _Hlk27506397]Câu 16: Cho tam giác  đều có trọng tâm  và  là trung điểm của . Xác định .




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]




Do tam giác  đều nên  và , suy ra .

Vậy .





[bookmark: c17]Câu 17: Cho tam giác đều, tâm , là trung điểm của . Góc bằng




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]




Gọi là trung điểm của (tính chất trọng tâm của tâm của tam giác)



Mà và là hai vectơ cùng hướng nên 






= = = = .


[bookmark: c18]Câu 18: Cho tam giác tìm .




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]



Dựng điểm sao cho . Khi đó, .


Tương tự, và .

Vậy .


[bookmark: c19]Câu 19: Cho tam giác  đều. Giá trị  là




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]







Theo hình vẽ ta có: .



[bookmark: c20]Câu 20: Cho tam giác  với . Tính tổng .




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]


Vẽ các vectơ , .


Ta có 



.


[bookmark: c21]Câu 21: Cho tam giác đều . Tính .




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]


	Ta có .






[bookmark: c22]Câu 22: Cho tam giác  vuông tại  có ,  và  là trung tuyến. Tính tích vô hướng .




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có:  ;



 đều



Khi đó: .




[bookmark: c23]Câu 23: Cho tam giác  đều cạnh bằng , trọng tâm . Tích vô hướng của hai vectơ  bằng




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]

Ta có 

.



[bookmark: c24]Câu 24: Cho tam giác đều , . Tính tích vô hướng ?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



.




[bookmark: c25]Câu 25: Cho , , . Tính .




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B






.





[bookmark: c26]Câu 26: Cho  đều,  và  là trung điểm của  Tích vô hướng  bằng




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]



	 là tam giác đều nên là trung tuyến đồng thời là phân giác nên: 

Ta có: 





[bookmark: c27]Câu 27: ho tam giác  có cm, cm, cm. Tính .


	A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]

	Ta có: .

Áp dụng định lí côsin cho tam giác  có


 .



Do đó .




[bookmark: c28]Câu 28: Cho , , . Tìm .




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Theo bài ra  nên ta có


 





.

Do đó .

Vậy .



[bookmark: c29]Câu 29: Cho tam giác  đều cạnh . Tính tích vô hướng ?




	A. .		B. .	C. 	D. .
Lời giải
Chọn D




Ta có .





[bookmark: c30]Câu 30: Cho tam giác đều  có cạnh bằng . Tích vô hướng của hai vectơ  và  được tính theo  là:




	A. .		B. .	C. 	D. .
Lời giải
Chọn A





.



[bookmark: c31]Câu 31: Cho hình vuông  tâm , cạnh bằng . Tìm mệnh đề sai:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]

	Ta có 

Vậy  là đáp án sai.




[bookmark: c32]Câu 32: Cho hình vuông  tâm  cạnh bằng . Tính  bằng




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]

	Ta có .

Suy ra: .




[bookmark: c33]Câu 33: Cho  vuông tại A, có trọng tâm , ,  là trung điểm 
Lời giải
Chọn D
[image: ]

	.







Câu 34: Cho hình chữ nhật  có , . Tính góc giữa hai vectơ  và .




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D
[image: ]





Cách 1: Xét     .





Nên    . Suy ra: .

Cách 2: Vẽ .




Khi đó: .





Xét tam giác  có .

Do đó: .




[bookmark: c34]Câu 35: Cho tam giác  vuông ở  Góc , tìm góc giữa hai vectơ 




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Gọi  là điểm thỏa mãn  là trung điểm của 

Suy ra 


[bookmark: c35]Câu 36: Cho tam giác đều . Tính 




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
[image: ]

	Ta có : 



[bookmark: c36]Câu 37: Cho hình vuông  tâm . Góc  có giá trị là




	A. 		B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn A


Hình vuông  tâm . Nên:





[bookmark: c37]Câu 38: Cho hình vuông  tâm . Góc  có giá trị là




	A. 		B. 	C. 	D. 
Lời giải


Hình vuông  tâm . Nên:












[bookmark: c38]Câu 39: Cho tam giác  vuông tại , biết . Kẻ đường cao  , đường phân giác trong của góc  là  . Xác định góc giữa hai vectơ  và .




	A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
[image: ]



	Gọi  là giao điểm của  và .

Ta có: .


 cùng hướng và  cùng hướng.


[bookmark: _Toc167529870]⬩Dạng ❷: Câu trắc nghiệm đúng, sai

Câu 1. 

Trong mặt phẳng tọa độ , cho các vectơ . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	


Vectơ  vuông góc với  khi 
	
	

	d)
	


Tọa độ vectơ  sao cho  bằng 
	
	


Câu 2. 


Trong mặt phẳng tọa độ , cho các vectơ , . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	



Để  tạo với vectơ  một góc  thì 
	
	


Câu 3. 



Cho hình chữ nhật . Gọi  là trung điểm của  là trọng tâm tam giác  (Hình).
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 4. 

Cho hai vectơ  thoả mãn . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 5. 





Cho hình vuông  cạnh . Lấy  là trung điểm của , điểm  thoả mãn  
[image: ]
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	
Tam giác vuông cân.
	
	


Câu 6. 





Cho tam giác  có có . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Điểm  thoả mãn  (Hình). Các mệnh đề sau đúng hay sai?
[image: ]
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

 khi 
	
	


Câu 7. 

Cho tam giác  đều, đường cao .  Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	



Câu 8. 


Cho hình thoi  có cạnh bằng 2 và góc  bằng . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 9. 


Cho tam giác  vuông tại  có . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 10. 





Cho hình vuông  tâm , có cạnh . Biết  là trung điểm của  là trọng tâm tam giác . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 11. 


Cho hình vuông  tâm , cạnh bằng . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 12. 




Cho hình thang  vuông tại  và , biết  và cạnh . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	


Gọi  lần lượt là trung điểm của . Khi đó
	
	


Câu 13. 

Cho tam giác đều , đường cao . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 14. 


Cho tam giác  đều có cạnh , có trọng tâm . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	


Câu 15. 






Cho tam giác  có . Gọi  là trung điểm đoạn thẳng . Điểm  thuộc đoạn  thỏa mãn: . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	



LỜI GIẢI

Câu 1. 

Trong mặt phẳng tọa độ , cho các vectơ . Khi đó:

a) 

b) 



c) Vectơ  vuông góc với  khi 



d) Tọa độ vectơ  sao cho  bằng 
Lời giải:
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng




a) Ta có : ;

.



b) Ta có : . Vì  nên .



c) Gọi . Ta có:  Vậy .
Câu 2. 


Trong mặt phẳng tọa độ , cho các vectơ , . Khi đó:

a) 

b) 

c) 




d) Để  tạo với vectơ  một góc  thì 
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng





a) Ta có: ; .



b) Ta có:  tạo với  một góc  nên:







Câu 3. 



Cho hình chữ nhật . Gọi  là trung điểm của  là trọng tâm tam giác  (Hình).
[image: ]

a) 

b) 

c) 

b) 
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai




Ta có: .


Vì  là trọng tâm của tam giác  nên




Vì  là hình chữ nhật nên . 

Ta có: 


Câu 4. 

Cho hai vectơ  thoả mãn . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai



Ta có: .


Câu 5. 





Cho hình vuông  cạnh . Lấy  là trung điểm của , điểm  thoả mãn  Khi đó:
[image: ]

a) 

b) 

c) 

d) Tam giác vuông cân.
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng




Ta có: .



Ta có: 



Ta có: .





. Vậy tam giác  vuông cân tại .

Chú ý: Ta có thể chứng minh tam giác  vuông bằng định lí Pythagore.
Câu 6. 





Cho tam giác  có có . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Điểm  thoả mãn  (Hình). Khi đó:
[image: ]

a) 

b) 

c) 


d)  khi .
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng




a) Ta có: .

b) Ta có: .
Khi đó: 



c) Ta có: . Từ đó, ta có:





Khi đó .
Câu 7. 

Cho tam giác  đều, đường cao .  Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai



a) Ta có: .


b) Ta có:  do .




c) Cách giải 1: Gọi  là điểm đối xứng với  qua , ta có: .

Khi đó: .
Cách giải 2: Áp dụng tính chất được rút ra từ định nghĩa:

, ta được:

.

d) Ta có: .
Câu 8. 


Cho hình thoi  có cạnh bằng 2 và góc  bằng . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng



[image: ]





Xét hình thoi  có ; tam giác  có  đều cạnh .


Ta có: ,

Ta có: ;


Câu 9. 


Cho tam giác  vuông tại  có . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

b) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng






Xét tam giác vuông  : ,  .

Ta có: .

Ta có: 





Vì tam giác  vuông tại  nên .

Ta có: .

Suy ra .
Câu 10. 





Cho hình vuông  tâm , có cạnh . Biết  là trung điểm của  là trọng tâm tam giác . Khi đó: 

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng



[image: ]



Độ dài đường chéo hình vuông  cạnh  là .

Ta có: 



Ta có: 



Ta có  (quy tắc hình bình hành).

Do đó: 




(trong đó  vì  ).
Câu 11. 


Cho hình vuông  tâm , cạnh bằng . Khi đó: 

a) ;

b) ;

c) ;

d) 
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng





a) Do  cùng hướng nên .


Suy ra: 


b) Hai vectơ  cùng hướng, do đó 

Ta có: .


c) Hai vectơ  ngược hướng, do đó .

Suy ra .


d) Ta có:  (trong đó  ).

Ta có: .

Vậy .
Câu 12. 




Cho hình thang  vuông tại  và , biết  và cạnh . Khi đó:

a) 

b)  

c) 



d) Gọi  lần lượt là trung điểm của . Khi đó
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng



[image: ]


a) Tính . Ta có: 




b) Tính . Ta có: 



(trong đó  vì là hai góc so le trong).

c) Tính .

Ta có: 



d) Tính . Ta có:


Câu 13. 

Cho tam giác đều , đường cao . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai




a) .


b) Dựng hình bình hành , ta có: .

Suy ra: .



c) Tam giác  đều nên . Suy ra 


d) Dựng hình bình hành , ta có: .

Suy ra: .
Câu 14. 


Cho tam giác  đều có cạnh , có trọng tâm . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

c) 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai




a) 

b) 


c) Tam giác  có 


Câu 15. 






Cho tam giác  có . Gọi  là trung điểm đoạn thẳng . Điểm  thuộc đoạn  thỏa mãn: . Khi đó:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải
	a) Sai
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng




a) 



b) Do  là trung điểm  nên 

c) 

c) 



Vậy 
[bookmark: _Toc167529871]⬩Dạng ❸: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. 






Cho hình thang vuông  có đáy lớn ; đáy nhỏ ; đường cao ;  là trung điểm của . Tính .
Trả lời:………………..
Câu 2. 




Cho tam giác  vuông tại  có  và  là trung tuyến. Tính tích vô hướng .
Trả lời:………………
Câu 3. 


Cho  và . Cho điểm . 


Tính  theo tung độ của .
Trả lời:………………
Câu 4. 



Cho tam giác , trung tuyến . Khi đó  Vậy 
Trả lời:………………
Câu 5. 






Cho hình vuông ;  là trung điểm của  là điểm sao cho . Xác định vị trí của điểm  trên đường thẳng  sao cho .
Trả lời:………………
Câu 6. 






Cho tam giác  cân tại  là trung điểm của  là hình chiếu của  trên  là trung điểm của . Tính 
Trả lời:………………
Câu 7. 



Cho tam giác  có . Biết  là trung điểm của .

Tính  ?
Trả lời:………………
Câu 8. 





Cho nửa đường tròn đường kính . Biết rằng  và  là hai dây thuộc nửa đường tròn cắt nhau tại . Tính  biết .
Trả lời:………………
Câu 9. 






Cho hình vuông , điểm  nằm trên đoạn thẳng  sao cho . Gọi  là trung điểm . Khi đó  là tam giác vuông cân tại đỉnh nào?
Trả lời:………………
Câu 10. 







Cho tam giác  cân tại . Gọi  là trung điểm của  là hình chiếu của  trên  là trung điểm của . Tính 
Trả lời:………………
Câu 11. 


Cho hai điểm  cố định có khoảng cách bằng . Tập hợp điểm  sao cho:

 là đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?
Trả lời:………………
Câu 12. 




Cho hình vuông  cạnh  và số thực . Tập hợp điểm  sao cho  là đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?
Trả lời:………………
Câu 13. 





Một người dùng một lực  có độ lớn  làm một vật dịch chuyển một đoạn . Biết lực  hợp với hướng dịch chuyển một góc . Tính công sinh ra bởi lực .
[image: ]
Trả lời:………………
Câu 14. 











Cho tứ giác lồi , hai đường chéo  và  cắt nhau tại . Gọi  và  lần lượt là trực tâm các tam giác  và . Gọi  lần lượt là trung điểm  và . Tính ?
Trả lời:………………
Câu 15. 





Cho hình chữ nhật . Kẻ . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Tìm số đo góc .
Trả lời:………………
Câu 16. 




Cho đoạn . Tồn tại điểm  sao cho  đạt giá trị bé nhất . Tính giá trị  ?
Trả lời:………………
Câu 17. 










Một chiếc xe được kéo bởi một lực  có độ lớn , di chuyển theo quãng đường từ  đến  có chiều dài . Cho biết góc hợp bởi lực  và  bằng  và lực  được phân tích thành hai lực . Tính công sinh ra bởi các lực  ?
[image: ]
Trả lời:………………
Câu 18. 



Cho tam giác  vuông tại  có cạnh  và .


Tính côsin của góc giữa hai vectơ  và .
Trả lời:………………
Câu 19. 









Cho hình vuông  cạnh bằng 3. Trên cạnh  lấy điểm  sao cho , trên cạnh  lấy điểm  sao cho  và  là trung điểm . Tính .
Trả lời:………………
Câu 20. 



Cho tam giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Tính: .
Trả lời:………………
Câu 21. 





Cho tam giác đều  cạnh  nội tiếp đường tròn  bán kính  là điểm bất kỳ nằm trên đường tròn . Tính .
Trả lời:………………
Câu 22. 









Cho tam giác  vuông tại , trên hai cạnh  và  lần lượt lấy hai điểm  và  sao cho . Gọi  là trung điểm của . Tính 
Trả lời:………………
Câu 23. 





Cho hình chữ nhật  có  và . Gọi  là trung điểm của cạnh . Tính .
Trả lời:………………
Câu 24. 




Cho hai vectơ  và . Biết  và . Tính .
Trả lời:………………
Câu 25. 




Cho hình vuông  cạnh bằng . Tập hợp điểm  thỏa mãn  là đường tròn bán kính .
Trả lời:………………
Câu 26. 









Hai chiếc tàu thủy  và  trên biển cách nhau  và thẳng hàng với chân  của tháp hải đăng  ở trên bờ biển. Từ  và  người ta nhìn chiều cao  của tháp dưới các góc  và . Tính chiều cao của tháp (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
[image: ]
Trả lời:………………
Câu 27. 






Cho hình thoi  tâm  có cạnh bằng  và . Gọi  là điểm thỏa mãn . Tính tích vô hướng .
Trả lời:………………………..
Câu 28. 



Cho  đều cạnh là 3 . Điểm  thỏa mãn: , khi đó tập hợp điểm  thuộc đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?
Câu 29. 



Cho  đều cạnh là 3 . Điểm  thỏa mãn: , khi đó tập hợp điểm  thuộc đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?
Trả lời:………………………..
Câu 30. 



Cho  đều cạnh là 3 . Điểm  thỏa mãn: , khi đó tập hợp điểm  thuộc đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?
Trả lời:………………………..
Câu 31. 





Cho tam giác . Gọi  là trung điểm  và  là trực tâm. Biết . Khi đó 
Trả lời:……………………
Câu 32. 


Cho tứ giác  có . Tính 
Trả lời:……………………

LỜI GIẢI

Câu 1. 






Cho hình thang vuông  có đáy lớn ; đáy nhỏ ; đường cao ;  là trung điểm của . Tính .

Trả lời: 
Lời giải

 
Câu 2. 




Cho tam giác  vuông tại  có  và  là trung tuyến. Tính tích vô hướng .

Trả lời: 
Lời giải



Tam giác  có  nên là tam giác đều. Suy ra .

.
Câu 3. 


Cho  và . Cho điểm . 


Tính  theo tung độ của .

Trả lời: 
Lời giải




Vì  thuộc trục tung nên . Khi đó  và .



.
Câu 4. 



Cho tam giác , trung tuyến . Khi đó  Vậy 

Trả lời: 
Lời giải
Ta có: 
[image: ]


Câu 5. 






Cho hình vuông ;  là trung điểm của  là điểm sao cho . Xác định vị trí của điểm  trên đường thẳng  sao cho .



Trả lời: là điểm nằm trên phần kéo dài của  về phía  sao cho .
Lời giải

Gọi  là độ dài cạnh hình vuông.
[image: ]


Xét hệ trục toạ độ  sao cho .

Dễ thấy .


Giả sử  Ta có: 
Vậy ta có biến đổi tương đương:







Vậy .




Từ đó  là điểm nằm trên phần kéo dài của  về phía  sao cho .
Câu 6. 






Cho tam giác  cân tại  là trung điểm của  là hình chiếu của  trên  là trung điểm của . Tính 

Trả lời: 
Lời giải
Ta có biến đổi tích vô hướng như sau:
[image: ]













Suy ra  (đpcm).

Suy ra 
Câu 7. 



Cho tam giác  có . Biết  là trung điểm của .

Tính  ?

Trả lời: 
Lời giải





Vì  là trung điểm của , nên: ; . Mà  

Suy ra: . 
(đây cũng là công thức để tính độ dài đường trung tuyến tam giác).
Câu 8. 





Cho nửa đường tròn đường kính . Biết rằng  và  là hai dây thuộc nửa đường tròn cắt nhau tại . Tính  biết .
Trả lời: 4
Lời giải

Ta có: 



Vì  là đường kính nửa đường tròn nên



Khi đó: 


Câu 9. 






Cho hình vuông , điểm  nằm trên đoạn thẳng  sao cho . Gọi  là trung điểm . Khi đó  là tam giác vuông cân tại đỉnh nào?

Trả lời: vuông cân tại đỉnh 
Lời giải

Đặt .

Khi đó: 



 và

.

Ta có: 

.

Hơn nữa: ;

.




Suy ra (2). Từ (1) và (2) suy ra vuông cân tại đỉnh 
Câu 10. 







Cho tam giác  cân tại . Gọi  là trung điểm của  là hình chiếu của  trên  là trung điểm của . Tính 
Trả lời: 0
Lời giải
[image: ]


Ta cần chứng minh: . Ta có: 


Do đó: ,


mà 



.

Vậy .
Câu 11. 


Cho hai điểm  cố định có khoảng cách bằng . Tập hợp điểm  sao cho:

 là đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?

Trả lời: 
Lời giải


Gọi  là trung điểm của  ta có:










Vậy tập hợp điểm  là đường tròn tâm  bán kính .
Câu 12. 




Cho hình vuông  cạnh  và số thực . Tập hợp điểm  sao cho  là đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?

Trả lời: 
Lời giải

Gọi I là tâm của hình vuông 


Ta có  .

Hoàn toàn tương tự, ta có: .

Khi đó: 



(trong đó ).


Nếu  : Tập hợp điểm  là tập rỗng.




Nếu  thì  (điểm  trùng với điểm ).


Nếu  thì .



Khi đó tập hợp điểm  là đường tròn tâm , bán kính .
Câu 13. 





Một người dùng một lực  có độ lớn  làm một vật dịch chuyển một đoạn . Biết lực  hợp với hướng dịch chuyển một góc . Tính công sinh ra bởi lực .
[image: ]

Trả lời: 
Lời giải



Đặt  là đoạn đường mà vật di chuyển được với  là điểm đặt vật ban đầu. Công sinh ra bởi lực  là:


Câu 14. 











Cho tứ giác lồi , hai đường chéo  và  cắt nhau tại . Gọi  và  lần lượt là trực tâm các tam giác  và . Gọi  lần lượt là trung điểm  và . Tính ?
Trả lời: 0
Lời giải
[image: ]

Ta có: .

Suy ra: 

.

Vậy  
Câu 15. 





Cho hình chữ nhật . Kẻ . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và . Tìm số đo góc .

Trả lời: 
Lời giải
[image: ]



Đặt  và . Khi đó: .

Do đó: 




Ta thấy rằng:  do 


Do  do .

Vì vậy .
Câu 16. 




Cho đoạn . Tồn tại điểm  sao cho  đạt giá trị bé nhất . Tính giá trị  ?
Trả lời: 480
Lời giải


Gọi điểm  thỏa mãn 





Vậy điểm  thuộc đoạn  và .

Ta có 




Ta có  là hằng số do ba điểm  cố định.






Do đó:  đạt giá trị nhỏ nhất  nhỏ nhất  bé nhất  Điểm  trùng với điểm .


Khi đó giá trị  nhỏ nhất là .
Câu 17. 










Một chiếc xe được kéo bởi một lực  có độ lớn , di chuyển theo quãng đường từ  đến  có chiều dài . Cho biết góc hợp bởi lực  và  bằng  và lực  được phân tích thành hai lực . Tính công sinh ra bởi các lực  ?
[image: ]


Trả lời: ; 0;
Lời giải
[image: ]

Đặt .



Khi đó  là hình bình hành, mà  nên  là hình chữ nhật.

Ta có : ,




Lực  sinh ra công .




Lực  có độ lớn  và tạo với phương dịch chuyển góc  nên công sinh ra là .





Lực  có độ lớn  và tạo với phương dịch chuyển góc  nên công  ra là .
Câu 18. 



Cho tam giác  vuông tại  có cạnh  và .


Tính côsin của góc giữa hai vectơ  và .

Trả lời: 
Lời giải

Ta có: .


Mà  nên .


Vậy  hay 
Câu 19. 









Cho hình vuông  cạnh bằng 3. Trên cạnh  lấy điểm  sao cho , trên cạnh  lấy điểm  sao cho  và  là trung điểm . Tính .

Trả lời: 
Lời giải

Ta có 

Suy ra 

Mặt khác 
Câu 20. 



Cho tam giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Tính: .
Trả lời: 0
Lời giải


Vì  là trung điểm  nên:



Tương tự ta có: ,


Cộng từng vế (1), (2), (3) được:


 hay  (đpcm).
Câu 21. 





Cho tam giác đều  cạnh  nội tiếp đường tròn  bán kính  là điểm bất kỳ nằm trên đường tròn . Tính .

Trả lời: 
Lời giải







Tam giác đều  cạnh  nội tiếp đường tròn  bán kính  nên  là trọng tâm của tam giác  và .

Ta có: 



Vậy .
Câu 22. 









Cho tam giác  vuông tại , trên hai cạnh  và  lần lượt lấy hai điểm  và  sao cho . Gọi  là trung điểm của . Tính 
Trả lời: 0
Lời giải
[image: ]



Vì  là trung điểm của  nên 

Do đó, 

 
Câu 23. 





Cho hình chữ nhật  có  và . Gọi  là trung điểm của cạnh . Tính .
Trả lời: 0
Lời giải

Ta có: .



.
Suy ra


Câu 24. 




Cho hai vectơ  và . Biết  và . Tính .

Trả lời: 
Lời giải

Ta có 
Câu 25. 




Cho hình vuông  cạnh bằng . Tập hợp điểm  thỏa mãn  là đường tròn bán kính .

Trả lời: 
Lời giải


Ta có  .



Vậy tập hợp điểm  là đường tròn tâm , bán kính .
Câu 26. 









Hai chiếc tàu thủy  và  trên biển cách nhau  và thẳng hàng với chân  của tháp hải đăng  ở trên bờ biển. Từ  và  người ta nhìn chiều cao  của tháp dưới các góc  và . Tính chiều cao của tháp (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
[image: ]

Trả lời: 
Lời giải

.


Câu 27. 






Cho hình thoi  tâm  có cạnh bằng  và . Gọi  là điểm thỏa mãn . Tính tích vô hướng .

Trả lời: 
Lời giải





Do  là hình thoi có cạnh bằng a và  nên  và  là các tam giác đều cạnh .
[image: ]
Ta có:


Câu 28. 



Cho  đều cạnh là 3 . Điểm  thỏa mãn: , khi đó tập hợp điểm  thuộc đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?

Trả lời: 
Lời giải



Gọi I là trung điểm . Đưa về vectơ bằng cách chèn điểm I vào tính ra  



Vậy quỷ tích điểm  là đường tròn tâm  bán kính 
Câu 29. 



Cho  đều cạnh là 3 . Điểm  thỏa mãn: , khi đó tập hợp điểm  thuộc đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?

Trả lời: 

Lời giải



Gọi  là trong tâm tam giác  suy ra 



Chèn  vào biến đổi suy ra  



Vậy quỷ tích điểm  là đường tròn tâm  bán kính .
Câu 30. 



Cho  đều cạnh là 3 . Điểm  thỏa mãn: , khi đó tập hợp điểm  thuộc đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu?

Trả lời: 

Lời giải






Gọi  là điểm thỏa mãn  và  là trung điểm . Suy ra  là trung điểm ;



Chèn  vào đề ta được  suy ra  



Vậy tập hợp điểm  thỏa đường tròn tâm  bán kính 
Câu 31. 





Cho tam giác . Gọi  là trung điểm  và  là trực tâm. Biết . Khi đó 

Trả lời: 
Lời giải


Ta có  là trung điểm 


Câu 32. 


Cho tứ giác  có . Tính 
Trả lời: 0
Lời giải


Câu 33: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Tính các tích vô hướng:








. , . , ., ..
Lời giải
[image: ]

Ta có: 









Chú ý: 
Câu 34: Cho hình chữ nhật ABCD có tâm O và cho AD = a, AB = 2a. Tính:




a) . ; 			b) ..
Lời giải
a)
[image: ]





b) 


Câu 35: Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng và OA = a, OB = b. Tinh tích vô hướng . trong hai trường hợp:
a) Điểm O nằm ngoài đoạn thẳng AB; 		b) Điểm O nằm trong đoạn thẳng AB.
Lời giải
a) Ta có:



Ta thấy hai vectơ  và  cùng hướng nên 


[image: ]
b) Ta có:



Ta thấy hai vectơ  và  ngược hướng nên 


[image: ]


Câu 36: Cho đoạn thẳng AB có O là trung điểm và cho điểm M tuỳ ý. Chứng minh rằng: . = MO2 – OA2.
[image: ]Lời giải

Ta có: 




(đpcm)




Câu 37: Một người dùng một lực  có độ lớn là 90 N làm một vật dịch chuyển một đoạn 100 m. Biết lực  hợp với hướng dịch chuyển một góc 60. Tính công sinh bởi lực .
Lời giải
[image: ]

Công sinh bởi lực  được tính bằng công thức



Vậy công sinh bởi lực  có độ lớn bằng 4500 (J)

Câu 38: Tính  trong mỗi trường hợp sau:

a) 

b) 


c)  và  cùng hướng.


d)  và  ngược hướng
Lời giải

a) 

b) 



c)  và  cùng hướng nên 





d)  và  ngược hướng nên 

.

Câu 39: Cho hình vuông  cạnh a. Tính các tích vô hướng sau:


a) 		           b) 
[image: ]
	Lời giải

a) Ta có: 



b) Dễ thấy: 

.


Câu 40: Cho tam giác  Chứng minh: 
Lời giải

.
Câu 41: Cho hai vectơ có độ dài lần lượt là 3 và 4 và có tích vô hướng là -6. Tính góc giữa hai vectơ đó.
Lời giải


Ta cho:  và 
Ta có công thức:



Câu 42: Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ  thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ 40 km/h (Hình 68). Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm theo đơn vị km/h.)
[image: ]
	Lời giải


Vẽ vecto  là vecto vận tốc của máy bay,  là vecto vận tốc của gió.

Khi đó vecto vận tốc mới của máy bay là 


Dựng hình bình hành  Ta có: 

Áp dụng định lí cosin trong tam giác , ta có:



Mà 



Vậy tốc độ mới của máy bay là .


Câu 43: Cho tam giác nhọn , kẻ đường cao . Chứng minh rằng:


a) 		b) 
Lời giải

Ta có: 

a) 



b) 

.





Câu 44: Cho tam giác  có . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng  Điểm  thỏa mãn .

a) Tính 


b) Biểu diễn  theo 

c) Chứng minh .
Lời giải
[image: ]

a) 



b)Ta có:  (do  là trung điểm của  )


c) Ta có:



Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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